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THÔNG BÁO 

 Kết quả cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực 

học đường và phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật” lần thứ II năm 2025 

Cấp Tiểu học 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học. 

 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đống Đa thông báo Kết quả cuộc thi "Sáng kiến 

bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường và phòng ngừa lao 

động trẻ em trái pháp luật” lần thứ II năm 2025 (có danh sách kèm theo) như sau: 

 

TT Họ và tên học sinh Lớp Trường  Xếp loại 

1 Nguyễn Thu Trang  3C Tiểu học Nam Thành Công Nhất 

2 Bùi Bảo Anh 3C Tiểu học Phương Mai Nhì 

3 Nguyễn Châu Anh 3E Tiểu học Cát Linh Nhì 

4 Bạch Phương Vy 5A6 Tiểu học Văn Chương Nhì 

5 Trương Bảo Hân 4A2 Tiểu học Thịnh Quang Ba 

6 Lê Huyền My 4G Tiểu học Cát Linh Ba 

7 Đinh Diệp Linh 5D Tiểu học Kim Liên Ba 

8 Phùng Trâm Anh 5E Tiểu học Cát Linh Ba 

9 Nguyễn Tuấn Việt 5A2 Tiểu học Quang Trung Ba 

10 Dương Bảo Khuê 5D Tiểu học Kim Liên Khuyến khích 

11 Lã Thảo Nguyên 5C Tiểu học Bế Văn Đàn Khuyến khích 

12 Ngô Minh Sang 5A1 Tiểu học Thịnh Hào Khuyến khích 

13 Nguyễn Nam Khánh 5A1 Tiểu học Thịnh Quang Khuyến khích 

14 Nguyễn Hà Khánh An 4B Tiểu học Bế Văn Đàn Khuyến khích 

15 Đặng Trần Linh Đan 4A1 Tiểu học Lý Thường Kiệt Khuyến khích 

16 Nguyễn Việt Bách 1C Tiểu học Cát Linh Khuyến khích 

17 Nguyễn Nhiên An 4A1 Tiểu học Phương Liên Khuyến khích 

18 Nguyễn Minh Thư 2B Tiểu học Trung Tự Khuyến khích 

19 Nguyễn Đức Việt 2A1 Tiểu học Quang Trung Khuyến khích 

20 Vũ Ngọc Cát Vy 5B Tiểu học Kim Liên Triển vọng 

21 Nguyễn Phương Linh 3A2 Tiểu học Tô Vĩnh Diện Triển vọng 

22 Nông Tâm Anh 3G Tiểu học Phương Mai Triển vọng 

23 Tạ Gia Linh 5A2 Tiểu học Lý Thường Kiệt Triển vọng 

24 Nguyễn Tuệ Anh 4A2 Tiểu học Quang Trung Triển vọng 

25 Nguyễn Trần An Nhiên 3C Tiểu học Phương Mai Triển vọng 

26 Dương Minh Nhật 4C Tiểu học Thái Thịnh Triển vọng 

27 Đinh Hùng Anh 4N Nam Thành Công Triển vọng 
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28 Chử Đan Khuê 4A2 Tiểu học Lý Thường Kiệt Triển vọng 

29 Lê Quang Minh 4A2 Tiểu học Láng Thượng Triển vọng 

30 Vũ Phạm Ngọc Nhi 4A1 Tiểu học Đống Đa Triển vọng 

31 Nguyễn Tuệ San 4A2 Tiểu học Phương Liên Triển vọng 

32 Hà Gia Hân 3G Tiểu học Khương Thượng Triển vọng 

33 Đinh Dương Hoàng Anh 4P Tiểu học Thịnh Quang Triển vọng 

34 Lê Hoàng My 3A2 Tiểu học Tô Vĩnh Diện Triển vọng 

35 Đinh Hà Dương 5A2 Tiểu học Lý Thường Kiệt Không XL 

36 Vũ Tú Uyên 3A3 Tiểu học Phương Liên Không XL 

37 Vũ Khánh Chi 5A4 Tiểu học Phương Liên Không XL 

38 Nguyễn Trần Đức Gia 5B Tiểu học Bế Văn Đàn Không XL 

39 Bùi Gia Linh 4C Tiểu học Bế Văn Đàn Không XL 

40 Nguyễn Quỳnh Anh A 5A6 Tiểu học Văn Chương Không XL 

41 Nguyễn Quỳnh Anh B 5A6 Tiểu học Văn Chương Không XL 

42 Nguyễn Diệu Như 5A6 Tiểu học Văn Chương Không XL 

43 Lê Anh Quân 5A Tiểu học Trung Tự Không XL 

44 Phạm Hiểu Minh 3E Tiểu học Trung Tự Không XL 

45 Đặng Lê Trâm Anh 2B Tiểu học Trung Tự Không XL 

46 Lê Huyền My 3A2 Tiểu học Tô Vĩnh Diện Không XL 

47 Phạm Vũ Minh Anh 3A2 Tiểu học Tô Vĩnh Diện Không XL 

48 Phạm Bảo Anh 4A3 Tiểu học Đống Đa Không XL 

49 Trần Quỳnh Vy 4A6 Tiểu học Đống Đa Không XL 

50 Trần My Lan 4A5 Tiểu học Đống Đa Không XL 

51 Nguyễn Đỗ Thùy Dương 5A1 Tiểu học Láng Thượng Không XL 

52 Nguyễn Trần Khánh Diệp 5A3 Tiểu học Láng Thượng Không XL 

53 Phạm Hương Giang 5A6 Tiểu học Láng Thượng Không XL 

54 Vũ Minh Ngọc 4N Tiểu học Nam Thành Công Không XL 

55 Nguyễn Quốc Minh 5 I Tiểu học Nam Thành Công Không XL 

56 Vũ Ngọc Hà 4A2 Tiểu học Quang Trung Không XL 

57 Trần Ngọc Mai Trang 4A Tiểu học Khương Thượng Không XL 

58 Đỗ Khánh Hà 4A Tiểu học Khương Thượng Không XL 

59 Chu Bích Loan 4C Tiểu học Khương Thượng Không XL 

60 Kiều Nguyễn Thái Sơn 5D Tiểu học Phương Mai Không XL 

61 Nguyễn Chí Khuê 4A2 Tiểu học Thịnh Quang Không XL 

62 Hoàng Bích Diệp 5A Tiểu học Trung Phụng Không XL 

63 Tạ Phương Thảo 4A Tiểu học Trung Phụng Không XL 

64 Nguyễn Kiều Bảo Anh 5A Tiểu học Trung Phụng Không XL 

65 Phí Thùy Linh 4A Tiểu học Trung Phụng Không XL 

66 Nguyễn Mai Hoa 2A2 Tiểu học Thịnh Hào Không XL 

67 Nguyễn Đức Duy 5A2 Tiểu học Thịnh Hào Không XL 

68 Trần Nhã Kỳ 3A2 Tiểu học Thịnh Hào Không XL 

69 Trần Bảo An 5C Tiểu học La Thành Không XL 

70 Nguyễn Thị Thanh Hằng 4B Tiểu học La Thành Không XL 

71 Đào Linh Trang 4A Tiểu học La Thành Không XL 

72 Vũ Bảo Ngọc 5B Tiểu học Kim Liên Không XL 

73 Phan Anh Thư 5A2 Tiểu học Tam Khương Không XL 

74 Lại Khánh Đạt 3A2 Tiểu học Tam Khương Không XL 

75 Vũ Ngọc Lan Khuê 4A1 Tiểu học Tam Khương Không XL 

76 Đỗ Hà Na Na 5A2 Tiểu học Tam Khương Không XL 

77 Nguyễn Ngọc Huyền My 3D Tiểu học Thái Thịnh Không XL 
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78 Nguyễn Ánh Dương 4C Tiểu học Thái Thịnh Không XL 

79 Võ Khánh Linh 4E Tiểu học Thái Thịnh Không XL 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Trịnh Đan Ly 
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